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Động lực nghiên cứu phát triển SIMATIC IOT2040

Tăng cường kết nối và truyền thông dữ liệu giữa Tự động hóa và CNTT đòi hỏi các nền tảng

gateway có thể lập trình được

Tăng lưu lượng dữ liệu
Thu thập và giám sát dữ liệu từ

cấp độ tự động hóa

Tăng cường hiệu suất
Yêu cầu tính năng thông minh ở cấp độ

trường nhằm tiền xử lý và xử lý dữ liệu

Ứng dụng các tiêu chuẩn mở
Yêu cầu các ngôn ngữ lập trình bậc cao

và giao diện tiêu chuẩn

Kết nối Tự động hóa và CNTT
Sử dụng các lớp vật lý và giao thức

nhác nhau

Các giải pháp trên nền tảng Cloud
• Phân tích dựa trên Cloud yêu cầu

luồng dữ liệu từ/đến cấp độ trường

• Kết nối các ứng dụng đơn lẻ

tới cloud bằng thiết bị bổ sung

Tăng cường ảnh hưởng CNTT
Yêu cầu giám sát từ xa

và các tính năng phân tích
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Giới thiệu chung về dải sản phẩm –

SIMATIC IOT2040 là một gateway dữ liệu thông minh

Bo mạch lập trình tự do/bo mạch đơn 

PCs không có vỏ bọc và chứng chỉ chất

lượng, tập trung vào thị trường sản xuất

bo mạch.

Dạy. Học. Làm.

Tăng cường nhiều tính năng

so với bo mạch điện tử tiêu chuẩn

• Thiết kế công nghiệp chắc chắn

• Hoạt động 24/7

• Đồng hồ thời gian thực

• Giao diện tiêu chuẩn

• Vỏ ngoài và lắp đặt trên DIN rail

SIMATIC IOT2040:

Gateway thông minh cho IoT công

nghiệp

Tính năng nâng cao:

Mở rộng với ARDUINO và mPCIe

Tăng cường nhiều tính năng

so với SIMATIC IOT2040

• Hỗ trợ Windows

• Hiệu năng và bộ nhớ

• Chức năng server công nghiệp

• Các ứng dụng HMI

• SIMATIC Software controller

• Chuẩn đoán TIA/PC

• Khả năng mở rộng

Bo mạch điện tử SIMATIC IOT2040 SIMATIC IPC
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Ví dụ ứng dụng SIMATIC IOT2040

Gateway thông minh kết nối cấp độ trường đến cấp độ IT/cloud

1

2

3 4

Tập trung và thu thập dữ liệu sản xuất thích hợp từ nhiều nguồn

Kết nối linh hoạt đến cảm biến/thiết bị chấp hành thông qua giao tiếp nối tiếp, 

Ethernet hoặc Arduino shields. Truyền thông với PLCs, biến tần và

motor theo chuẩn v.d. PROFINET1 hoặc OPC UA2

1

Chuyển đổi giao thức/kiểm soát tiền xử lý lập trình

Tổng hợp dữ liệu, chuyển đổi nhiều giao thức truyền thông khác nhau

và tiền xử lý lập trình bằng ngôn ngữ lập trình bậc cao, ví dụ Java, C++ 

2

Truyền dẫn bảo mật đến các hệ thống kết nối như hệ thống CNTT hay các

ứng dụng đám mây

Dữ liệu được chuyển đổi có thể truyền đến các hệ thống CNTT/ giải pháp đám

mây nhờ OPC UA, MQTT hay AMQP2

3

Giám sát sản xuất, phân tích và tối ưu hóa

Phân tích trên nền tảng đám mây để phát hiện tiềm năng tối ưu hóa

4

1 Dự kiến; 2 Ứng dụng mẫu sẽ được cung cấp tại forum IOT2000
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Ví dụ ứng dụng SIMATIC IOT2040

Gateway thông minh kết nối cấp độ trường đến cấp độ IT/cloud

Thu thập và xử lý dữ liệu

Trích xuất dữ liệu từ hệ thống truyền thống và

hệ thống mới thông qua

• Siemens S7-Connection w. Node-Red 

và C++ Library Snap7

• OPC UA Client w. Node-Red

• Tích hợp mở rộng I/O shield với Node-Red 

và C++

Câu chuyện thành công
• Gateway cho Công nghiệp 4.0 bao gồm

chuyển đổi giao thức,trực quan hóa

webserver, kết nối cloud và thông báo

email

• Đo đếm năng lượng với Sentron

PAC2200

• Điều khiển Led 7 đoạn hiển thị KPI ca sản

xuất trong công xưởng

• Server máy in trên IOT2000

Secure data transfer

to IT- and cloud 

systems
Chuyển đổi giao thức và ánh xạ dữ liệu

sang cơ sở hạ tầng CNTT và đám mây

• OPC UA Server using XML 

Modelling for standardization

• Data Acquisition and Transfer 

to Microsoft Azure Cloud

• Predictive Maintenance 

using IBM Bluemix Cloud

• Transferring data to 3rd party clouds 

via open standards e.g. MQTT

321

Nén dữ liệu, xử lý, trực quan hóa

và lưu trữ trên IOT2000

• Datapoint Long-Time Storage 

with SQL Database in C++

• Connection to external Database 

via Node-Red and C++ để lưu trữ dữ liệu thu

thập được

• Visualize process- and system 

data with Apache Webserver

và Webserver Application

1

4

2

3

1

https://support.industry.siemens.com/tf/ww/en/posts/s7-communication-with-node-red/159131/?page=0&pageSize=10
https://support.industry.siemens.com/tf/ww/en/posts/snap7-iot-for-quark-iot2000-platform/158392/?page=0&pageSize=10
https://support.industry.siemens.com/tf/ww/en/posts/opc-ua-client-with-node-red/159059/?page=0&pageSize=10
https://support.industry.siemens.com/tf/ww/en/posts/nodes-for-node-red-on-iot2000/178624/?page=0&pageSize=10
https://support.industry.siemens.com/tf/ww/en/posts/access-input-pins-user-button-and-multi-colour-user-led-from-node-red/161073/?page=0&pageSize=10
https://support.industry.siemens.com/tf/ww/en/posts/your-iot2000-success-stories/175026?page=0&pageSize=10
https://support.industry.siemens.com/tf/ww/en/posts/opc-ua-server-model-via-nodeset-xml/190674/?page=0&pageSize=10
https://support.industry.siemens.com/tf/ww/en/posts/collecting-data-via-opc-ua-and-sending-them-to-microsoft-azure-javascript/168693/?page=0&pageSize=10
https://support.industry.siemens.com/tf/ww/en/posts/predictive-maintenance-application-example-with-ibm-bluemix/177010/?page=0&pageSize=10
https://support.industry.siemens.com/tf/ww/en/posts/connect-node-red-to-cloudmqtt/186131/?page=0&pageSize=10
https://support.industry.siemens.com/tf/ww/en/posts/sql-server-connection-with-iot2000/193095/?page=0&pageSize=10
https://support.industry.siemens.com/tf/ww/en/posts/properties-for-sqlite3-in-eclipse/180604/?page=0&pageSize=10
https://support.industry.siemens.com/tf/ww/en/posts/installing-apache-web-server-with-perl-support-from-sources/190562/?page=0&pageSize=10
https://support.industry.siemens.com/tf/ww/en/posts/webinterface-for-the-iot2000/175204/?page=0&pageSize=10
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Tổng hợp các ví dụ ứng dụng IOT2040 – trên Online forum 

của Siemens

Chuyển đổi giao thức

• OPC UA Client with node-red

• S7 communication with node-red

• S7 communication with 

Snap7 C++ Library

• OPC UA server model via Nodeset XML

• Access input pins, user button and 

multi-colour user LED from node-red

• Access I/O Shield with 

Node-Red on IOT2000

Ứng dụng Cơ sở dữ liệu

• SQL server creation and 

connection on IOT2000

• How to use SQlite3 in C++ in Eclipse

• How to setup and administrate 

a database

Ứng dụng Webserver

• Ready to use Webinterface

for IOT2000

• Quan sát trạng thái của digital input  

và analog input và userbutton, cài đặt

ditigal output và userled

• Lấy thông tin về RAM, CPU và dung 

lượng bộ nhớ

• Installing Apache web server 

with Perl support from sources

Kế nối Cloud

• Collect data via OPC UA and 

transfer to Microsoft Azure

• Connection to IBM Bluemix IoT Platform

• Predictive maintenance 

example with IBM Bluemix

• Connect with Node-RED 

to Cloud/IT via MQTT

Các ứng dụng khác

• How to create shared libraries (.so files)

• Example to control remote 

sockets with IOT2000

• Using the SIMATIC IOT2000 

I/O Module in several languages

• IOT2040 in private Building 

Automation - FHEM

https://support.industry.siemens.com/tf/ww/en/posts/opc-ua-client-with-node-red/159059/?page=0&pageSize=10
https://support.industry.siemens.com/tf/ww/en/posts/s7-communication-with-node-red/159131/?page=0&pageSize=10
https://support.industry.siemens.com/tf/ww/en/posts/snap7-iot-for-quark-iot2000-platform/158392/?page=0&pageSize=10
https://support.industry.siemens.com/tf/ww/en/posts/opc-ua-server-model-via-nodeset-xml/190674/?page=0&pageSize=10
https://support.industry.siemens.com/tf/ww/en/posts/access-input-pins-user-button-and-multi-colour-user-led-from-node-red/161073/?page=0&pageSize=10
https://support.industry.siemens.com/tf/ww/en/posts/nodes-for-node-red-on-iot2000/178624/?page=0&pageSize=10
https://support.industry.siemens.com/tf/ww/en/posts/sql-server-connection-with-iot2000/193095/?page=0&pageSize=10
https://support.industry.siemens.com/tf/ww/en/posts/properties-for-sqlite3-in-eclipse/180604/?page=0&pageSize=10
https://support.industry.siemens.com/tf/ww/en/posts/application-example-database-administration/170621/?page=0&pageSize=10
https://support.industry.siemens.com/tf/ww/en/posts/webinterface-for-the-iot2000/175204/?page=0&pageSize=10
https://support.industry.siemens.com/tf/ww/en/posts/installing-apache-web-server-with-perl-support-from-sources/190562/?page=0&pageSize=10
https://support.industry.siemens.com/tf/ww/en/posts/collecting-data-via-opc-ua-and-sending-them-to-microsoft-azure-javascript/168693/?page=0&pageSize=10
https://support.industry.siemens.com/tf/ww/en/posts/connection-to-ibm-bluemix-iot-platform/162549/?page=0&pageSize=10
https://support.industry.siemens.com/tf/ww/en/posts/predictive-maintenance-application-example-with-ibm-bluemix/177010/?page=0&pageSize=10
https://support.industry.siemens.com/tf/ww/en/posts/connect-node-red-to-cloudmqtt/186131/?page=0&pageSize=10
https://support.industry.siemens.com/tf/ww/en/posts/how-to-create-shared-libraries-so-files/178565/?page=0&pageSize=10
https://support.industry.siemens.com/tf/ww/en/posts/example-to-control-remote-sockets-whit-iot2000/176190/?page=0&pageSize=10
https://support.industry.siemens.com/tf/ww/en/posts/using-the-simatic-iot2000-i-o-module-in-several-languages/171613/?page=0&pageSize=10
https://support.industry.siemens.com/tf/ww/en/posts/iot2040-and-fhem/179103/?page=0&pageSize=10
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Diễn đàn SIMATIC IOT2000 – Diễn đàn được quản lý cung

cấp hướng dẫn bắt đầu, hỗ trợ ứng dụng và FAQs 

SIMATIC IOT2000 Online Forum

Nội dung ban đầu do Siemens cung

cấp

Hướng dẫn bắt đầu

Hướng dẫn bắt đầu (Getting 

started) và xây dựng để khởi động

phát triển ứng dụng IOT2000

• Lắp đặt phần cứng

• System console và

driver để debug lỗi

• Môi trường phát triển

• (Arduino IDE hoặc Yocto

Linux Eclipse IDE)

Tải Ảnh cơ sở (Base Image)

• Dùng µSD Card để download 

base image 

• Sử dụng tất cả giao diện onboard 

có thể được

Nội dung khác được cung cấp bởi 

cộng đồng IOT2000 và Siemens

Ví dụ ứng dụng

• Ứng dụng kết nối Cloud

• Kết nối cảm biến

• ...

Q&A

FAQs (ví dụ tỉ lệ lấy mẫy tín hiệu

analog inputs sử dụng Arduino 

shield, dòng tối đa nuôi GPIOs sử

dụng arduino shield)

Link truy cập vào diễn đàn

https://support.industry.siemens.com/tf/ww/en/conf/60/
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Mục tiêu ứng dụng – Tập trung vào các ứng dụng sẵn có

IOT2040 xử lý, chuyển đổi & truyền tải dữ liệu sản xuất

Kết nối CNTT/Cloud 

với tự động hóa

• Bảo mật truyền thông giữa hệ

thống ERP/IT hoặc ứng dụng

cloud vào khu vực sản xuất

• Tối ưu hóa sản xuất với tích hợp

dữ liệu dọc từ công xưởng đến

cloud

Bảo trì dự đoán

• Thu thập và phân tích dữ liệu sản

xuất, ví dụ như tốc độ hay số giờ

vận hành nhằm xác định khoảng

thời gian bảo trì tốt nhất

• Tối ưu hóa thời gian dừng máy

Tối ưu hóa quản trị nhà máy

• Truyền dữ liệu trong trường hợp

cắt giảm mức tồn kho tối thiểu của

hàng hóa

• Tự động cảnh báo trong hệ thống

quản lý nhà máy nhằm tránh thời

gian ngừng sản xuất

IOT2040 là nền tảng mở kết nối các hệ thống tự động hóa truyền thống với cấp độ CNTT
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SIMATIC IOT2040 –

Thiết kế công nghiệp. Tính mở. Kết nối.

Khả năng mở rộng và kết nối

Nhờ vào mPCIe, mô đun IO được công nghiệp hóa

và nhiều giao diện và giao thức tiêu chuẩn

Tính mở

Lập trình tự do với các ngôn ngữ lập trình bậc cao

(v.d. Java, C++) thông qua nhiều IDEs khác nhau

(v.d. Eclipse) và các bộ biên dịch cho Yocto Linux

Hiệu năng và Định thời

Intel Quark® CPU và 1 GB RAM cũng như

x86-deterministic (thuật toán tất định – hỗ trợ định thời) 

và pin đệm dự phòng cho đồng hồ thời gian thực

Chất lượng SIMATIC

Thiết kế để vận hành 24/7

trong môi trường công nghiệp

AutomatIon.ConnecTed

Dễ dàng kết nối cấp độ tự động hóa

với PROFINET1) và mở rộng dễ dàng

với các giải pháp dựa trên nền tảng cloud
1 Planned 
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Khả năng mở rộng để hiện thực hóa các giải pháp hiệu quả–

Tính linh hoạt để kết nối các nguồn dữ liệu khác nhau

• Có thể mở rộng với các IO module 

chứng nhận bởi Siemens hoặc với các

Arduino shields để kết nối IO/cảm biến

• Khe mPCIe phù hợp với giao tiếp theo

chuẩn radio ví dụ như WLAN hay LTE 

• 2 cổng Ethernet độc lập

• 2 cổng nối tiếp (RS232/422/485)

• Lợi ích từ nhiều khả năng mở rộng

của Arduino

• Hiện thực hóa các khái niệm truyền

thông di động

• Nhiều khả năng kết nối với các hệ

thống cũ, cảm biến và các mạng

truyền thông khác nhau

Tính năng/Chức năng Lợi ích

SIMATIC 

IOT2000 

IO module

Intel Quark®

board

Mở rộng

mPCIe

Mở rộng

Arduino

Vỏ ngoài

Connectivity
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Tính tất định và hiệu năng cho các ứng dụng gateway IoT 

công nghiệp – Thiết kế cho ứng dụng công nghiệp

• Intel Quark® X1020 CPU 

và 1 GB RAM 

• Tính năng bảo mật, ví dụ secure boot 

• Pin đệm cho đồng hồ thời gian thực

• Thiết kế và linh kiện công nghiệp

• Tối ưu hóa hiệu năng cho việc tổng

hợp, chuyển đổi và truyền thông dữ

liệu nhiều giao thức

• Bảo vệ dữ liệu và ứng dụng

• Cung cấp timestamp quan trọng cho

phân tích dữ liệu

• Thiết kế để vận hành 24/7 trong môi

trường công nghiệp

Tính năng/chức năng Lợi íchHiệu năng và tất định

Pin đệm cho đồng

hồ thời gian thực

Tiêu thụ điện năng

thấp và tất định

Cấp công nghiệp
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“Openness” để thực hiện các giải pháp hiện đại–

Lập trình hiệu quả

• Có thể lập trình được với nhiều ngôn

ngữ cấp cao như C/C++ hay Java

• Arduino IDE hoặc Eclipse

• Các ví dụ và thư viện ứng dụng mã

nguồn mở (Node-red)

• Lập trình hiệu quả với các ngôn ngữ

bậc cao

• Ứng dụng kiến thức từ cộng đồng và

mã nguồn mở để thành công nhanh

chóng

Tính năng/chức năng Lợi ích

Yocto Linux

Arduino IDE

Java

Eclipse

C/C++

Poky

Openness
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SIMATIC IOT2000 – Lợi ích từ mã nguồn mở–

Node-RED – Giới thiệu

1 Nguồn: https://node-red.org/

Có thể thực thi trên máy tính mini (IOT2000, 

Raspberry Pi) hoặc đám mây(IBM Bluemix, 

Amazon Web Services, Microsoft Azure)

Sử dụng trình biên soạn thông qua trình duyệt

Web node.js

Node-RED là một công cụ để đấu

nối các thiết bị phần cứng, APIs 

và dịch vụ trực tuyến với nhau

theo những cách thức mới mẻ và

thú vị.”1

https://nodered.org/
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SIMATIC IOT2040 bổ sung danh mục thiết bị tự động hóa –

Làm cho ứng dụng tự động hóa truyền thống “sẵn sàng IoT”

• Liên kết nội các nguồn và mạng

truyền thông khác nhau

• Xử lý trước / thu thập dữ liệu với 

SIMATIC IOT2040 và truyền dữ liệu 

vào mạng công ty hoặc trực tiếp 

đến các ứng dụng đám mây

• Không cần thay đổi giải pháp tự

động hóa hiện có

SIMATIC IOT2040 bổ sung danh

mục thiết bị tự động hóa

SIMATIC IOT2040 là cổng dữ liệu

mở và hiệu quả về chi phí để bổ

sung các khái niệm hiện có và làm

cho chúng trở nên “sẵn sàng IoT”

1 Chưa đưa ra thị trường

PROFINET1, OPC UA,

TCP/IPC, Modbus RTU, ...
3rd party

Chuyển đổi giao thức

sang: 

OPC UA, MindSphere, 

MQTT, AMPQ, JSON ...

Ứng dụng Cloud/IT

SCADA/MES

1 0 0 1 0 1 0 

0  0 1 1 0 1
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Nội dung chính

Giới thiệu chung1

Phần cứng và cài đặt cấu hình cho Simatic IOT20402

Giới thiệu về Node-red3

IOT2040 thu thập dữ liệu từ bộ điều khiển S7 12004

Gửi dữ liệu từ IOT2040 lên đám mây (Cloud)5

Hỏi đáp6

Quiz7
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Tổng quan thiết bị

SIMATIC IOT2040 

CPU Intel Quark® x1020 (x86 400 MHz) + Security

Bộ nhớ hệ thống 1 GB DDR3 RAM,

8 MB Flash, 256 KB SRAM

Giao diện truyền thông 2x 10/100 Ethernet RJ45

Giao tiếp nối tiếp 2x RS232/485

Giao tiếp đa phương tiện 1x USB Controller + 1x Device

Bộ xử lý đồ họa –

Mở rộng mPCIe + Arduino

IO-Module 5x DI, 2x DO, 2x AI 6ES7647-0KA01-0AA2

IO-Module Sink Source 10x DI                          6ES7647-0KA02-0AA2

Bộ nhớ lưu trữ Có, với thẻ nhớ microSD1

Tính năng tích hợp 5 LEDs (một trong đó có thể lập trình được), pin 

đệm thời đồng hồ thời gian thực, watchdog

Nguồn cấp 9 … 36 V

Nhiệt độ hoạt động 0 – 50°C

Chứng chỉ Tiêu chuẩn công nghiệp (CE, UL)

Kích thước (w x h x d) 144 x 90 x 53 mm

Mã hàng 6ES7647-0AA00-1YA2

Nguồn cấp cho IOT2040

LOGO! Power 24V/1.3A 6EP3331-6SB00-0AY0

Phần mềm – bên thứ 3

Tạo Ảnh (Image) cụ thể Môi trường phát triển và các

ngôn ngữ lập trình

Poky

bởi dự án Yocto Linux

• Arduino IDE

C/C++

• Intel System Studio IoT 

Edition (Eclipse)

Java

C/C++

Python và nhiều hơn nữa2

Ảnh cơ sở Hệ điều hành

Download 

@ SIOS forum

Arduino/

Yocto Linux

Ứng dụngẢnh phù hợp

1 Không bao gồm trong mã hàng; 2 Cần điều chỉnh ảnh phù hợp
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Mặt trước

Mặt dưới

8.   Nơi để khóa nắp thiết bị

9.   Nút RESET

10. Nút nhấn cho người dùng ( có thể lập trình)

11. Cổng Ethernet 10/100 Mbps

12. Cổng Ethernet 10/100 Mbps, có hỗ trợ PoE

13. Cổng micro USB type B

14. Cổng USB type A

1. 4 lỗ để gắn chấu treo tường

2. Nơi lắp ăng-ten cho module mPCIe

3. Điểm đấu nối nguồn (24VDC)

4. 2 cổng COM (RS232/422/485)

5. Dãy đèn LED báo tín hiệu Mainboard

6. Nắp bên trái

7. Nắp bên phải

Mặt trên

Phân bố các cổng giao tiếp trên SIMATIC IOT2040
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Interfaces Description

ARDUINO GPIO (I2C and SPI free)

Digital Input 5 x DI (24V)

Speed of DI 20 Hz, delay < 1.5 ms

Electrical isolation Yes

Digital outputs 2x DO

Type Transistor

Electrical isolation Yes

Short-circuit protection Yes, 1A

Speed 10 Hz

Analog inputs 2x AI (0 … 10 V or 0 … 20 mA can beselected)

Resolution 9-bit

Electrical isolation –

IOT Shield
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Ghi OS Image vào thẻ nhớ ( dung lượng tối thiểu 8Gb) và lắp thẻ nhớ vào SIMATIC IOT2040

Cài đặt OS Image cho IOT2040

Siemens cung cấp sẵn 1 OS Image cho dòng SIMATIC IOT2040

Link tải OS Image: Download

https://support.industry.siemens.com/cs/document/109741799/simatic-iot2000-sd-card-example-image?dti=0&lc=en-US
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1. Địa chỉ IP mặc định là 192.168.200.1

2. Dùng PuTTY từ PC để truy cập với tên đăng nhập là “root”

3. Dùng câu lệnh “iot2000setup”

Thay đổi địa chỉ IP cho SIMATIC IOT2040

Sau khi thay đổi địa chỉ IP, khởi động lại SIMATIC IOT2040 để áp dụng địa chỉ IP mới
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▪ Dùng lệnh “date MMDDhhmmYYYY” để cài đặt ngày giờ

▪ Múi giờ mặc định là UTC

Cái đặt ngày giờ và mật khẩu cho SIMATIC IOT2040

Vào phần OS Setting trong phần cài đặt của SIMATIC 

IOT2040 để thay đổi mật khẩu
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Kết nối mạng cho IOT2040 dùng router và dây ethernet.

Cách nối dây:

Cổng X1 (eth0): kết nối với hệ thống tự động hóa (PLC, HMI, Drives,….)

Cổng X2 (eth1): kết nối mạng internet

IP X1 (eth0): 192.168.0.10 

Địa chỉ IP: 192.168.0.xxx

IP X2 (eth0): DHCP 

Kết nối mạng cho SIMATIC IOT2040



Unrestricted © Siemens 2020

April 2020Page 25

Các bước sẽ thực hiện:

▪ Truy cập vào IOT2040 từ PC bằng PuTTY

▪ Thay đổi địa chỉ IP cho IOT2040: 192.168.0.10

▪ Kiểm tra kết nối mạng internet của IOT2040

Phần cứng và cài đặt cấu hình cho Simatic IOT2040

L I V E  D E M O
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Nội dung chính

Giới thiệu chung1

Phần cứng và cài đặt cấu hình cho Simatic IOT20402

Giới thiệu về Node-red3

IOT2040 thu thập dữ liệu từ bộ điều khiển S7 12004

Gửi dữ liệu từ IOT2040 lên đám mây (Cloud)5

Hỏi đáp6

Quiz7
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1 Nguồn: https://node-red.org/

Có thể hoạt động trên máy tính mini (IOT2000, 

Raspberry Pi) hoặc đám mây (IBM Bluemix, 

Amazon Web Services, Microsoft Azure)

Sử dụng trình biên soạn thông qua trình duyệt

Web node.js

Node-RED là một công cụ để đấu nối

các thiết bị phần cứng, APIs và dịch

vụ trực tuyến với nhau theo những

cách thức mới mẻ và thú vị.”1

Node-red là gì?

https://nodered.org/
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Node-red là gì?

Node-RED lập trình trực quan dùng các khối chức năng (node) được dựng sẵn

Node hiện có :

• MQTT

• Modbus

• GPIO

• OPC UA

• S7

• Send email

• Twitter 

• …
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Restricted © Siemens AG 20XX

Page 57 XX.XX.20XX Author / Department

Trang

Nhóm

Node

Dark Light

Theme

Cấu trúc của dashboard trên Node-red
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2

1

3

4

5

7

8

6

1. Nút bấm (button)

2. Công tắc (switch)

3. Bảng danh sách (dropdown)

4. Bảng hiển thị (text)

5. Thanh trượt (slider)

6. Đồng hồ bán cầu (gauce)

7. Biểu đồ (chart)

8. Thông báo (notification)

Graphics để thiết kế dashboard trên Node-red
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Thư viện tại trang chủ của Node-red: https://flows.nodered.org/ . 

Kết nối mạng internet cho IOT2040, tìm thư viện phù hợp ứng dụng và tải về.

Thư viện Node-red

https://flows.nodered.org/
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1. Đảm bảo IOT2040 có kết nối internet

2. Tìm thư viện bản muốn tải trên trang thư viện Node-red

3. Làm theo các bước bên dưới:

Dòng lệnh để cài đặt thư viện cho node-red

Sau khi cài đặt thành công Node-red sẽ

có những khối chức năng (node) này.

Cài đặt thư viện Node-red vào SIMATIC IOT2040
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Nội dung chính

Giới thiệu chung1

Phần cứng và cài đặt cấu hình cho Simatic IOT20402

Giới thiệu về Node-red3

IOT2040 thu thập dữ liệu từ bộ điều khiển S7 12004

Gửi dữ liệu từ IOT2040 lên đám mây (Cloud)5

Hỏi đáp6

Quiz7
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IP X1 (eth0): 192.168.0.10 

Địa chỉ IP: 192.168.0.10

Địa chỉ IP: 192.168.0.39

IP X2 (eth0): dhcp

Địa chỉ IP: 192.168.0.11

Cấu hình phần cứng
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Cấu hình và thiết lập cho SIMATIC S7-1200

1. Kích hoạt tính năng PUT/GET cho SIMATIC S7-1200 2. Bỏ tính năng “Optimized blocked access” cho Datablock

chứa dữ liệu truyền nhận với SIMATIC IOT2040
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Cài đặt thông số cho các hàm kết nối

1. Tạo kết nối giữa IOT2040 và S7-1200 

thông qua node S7 connection

2. Khai báo các biến muốn truyền nhận

giữa IOT2040 và S7-1200
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Những ví dụ về khái báo địa chỉ trên IOT2040 khi kết nối với bộ điều khiển S7 (S7 1200, S7 1500,…)

Xem thêm tại: https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-s7

Hướng dẫn khai báo địa chỉ các biến

https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-s7
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Kết quả sau khi kết nối giữa IOT2040 và S7-1200
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Các bước sẽ thực hiện:

▪ Cài đặt cấu hình cho S7-1200

▪ Vào node-red trên web theo địa chỉ: “IP IOT2040:1880”

▪ Khai báo thông số kết nối cho các node trên IOT2040 

Node-red

▪ Khai báo địa chỉ cho từng biến mà IOT2040 sẽ đọc từ S7-

1200

▪ Biểu diễn các giá trị lên dashboard Node-red

▪ Kiểm tra kết quả

IOT2040 thu thập dữ liệu từ bộ điều khiển S7 1200

L I V E  D E M O
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Nội dung chính

Giới thiệu chung1

Phần cứng và cài đặt cấu hình cho Simatic IOT20402

Giới thiệu về Node-red3

IOT2040 thu thập dữ liệu từ bộ điều khiển S7 12004

Gửi dữ liệu từ IOT2040 lên đám mây (Cloud)5

Hỏi đáp6

Quiz7
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Sử dụng dịch vụ điện toán đám mây Ubidots.

Đường dẫn: https://ubidots.com/stem/

Dùng các khối hàm từ Node-red truyền thông dữ

liệu theo giao thức HTTP và MQTT

Hướng dẫn: Kết nối IOT2040 và Ubidots

Giới thiệu

https://ubidots.com/stem/
https://help.ubidots.com/en/articles/1440402-connect-node-red-with-ubidots
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1. Chuyển đổi dữ liệu thành kiệu dữ liệu global

2. Khai báo thông số kết nối (tên thiết bị, token) và gói

dữ liệu muốn truyền từ IOT2040 lên cloud

1. Khai báo kết nối tới MQTT broker của Ubidots

(với Username là token )

2. Đóng và gửi gói dữ liệu tới topic phù hợp trên MQTT

Khai báo thông số cho các khối chức năng

HTTP MQTT
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• Sau khi dữ liệu được truyền từ IOT2040, trên cloud 

sẽ có 1 thiết bị và các biến dữ liệu mà chúng ta đã

truyền lên.

• Dashboard được hỗ trợ thư viện đồ họa đa dạng, lập trình

mở dựa trên ngôn ngữ HTML.

• Tình năng Data logging đơn giản và hiệu quả

Kiểm tra dữ liệu và thiết kế dashboard trên cloud
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Thư viện các khối chức năng đã dùng

Truyền dữ liệu lên cloud theo giao thức HTTP

[{"id":"101f10ca.e6b3bf","type":"inject","z":"874983af.b27f2","name":"","topic":"","payload":"","payloadType":"str","rep

eat":"","crontab":"","once":true,"onceDelay":"","x":170,"y":100,"wires":[["55aa4586.a3904c"]]},{"id":"55aa4586.a3904c

","type":"function","z":"874983af.b27f2","name":"Setup Request","func":"var msg;\ndevice_label = \"[tên

device]\";\nubidots_token = \"số token\";\nmsg.method = \"POST\";\nmsg.url = 

\"http://industrial.api.ubidots.com/api/v1.6/devices/\" + device_label + \"/?token=\" + ubidots_token;\nmsg.payload = 

{\"[tên biến trên cloud\":[biến global ở IOT2040]};\nreturn

msg;","outputs":1,"noerr":12,"x":340,"y":100,"wires":[["f0c1a823.92ac28"]]},{"id":"b4aa2be2.8a0e98","type":"debug","

z":"874983af.b27f2","name":"","active":true,"console":"false","complete":"payload","x":730,"y":100,"wires":[]},{"id":"f0c

1a823.92ac28","type":"http 

request","z":"874983af.b27f2","name":"","method":"use","ret":"txt","paytoqs":false,"url":"","tls":"","proxy":"","authType"

:"","x":530,"y":100,"wires":[["b4aa2be2.8a0e98"]]}]

Chuyển đổi dữ liệu

[{"id":"e1892353.eef9c","type":"function","z":"874983af.b27f2","name":"Convert to global 

data","func":"context.global.data1=msg.payload;\nreturn

msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":200,"y":380,"wires":[[]]},{"id":"83040f01.a99aa","type":"function","z":"874983af.b27f2",

"name":"String to Int","func":"var on;\nvar off;\nif(msg.payload == '1')\n{on = Boolean(true);\n    

msg.payload=on;\n}\nelse\n{off = Boolean(false);\n    msg.payload=off;\n}\nreturn

msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":170,"y":440,"wires":[[]]},{"id":"420d8e2f.2d9da","type":"function","z":"874983af.b27f2",

"name":"Convert data from boolean to int","func":"var status\nif(msg.payload == Boolean(true))\n{ status = 1;\n    

context.global.status2=status;\n}\nelse\n{status = 0;\n    context.global.status2=status;\n}\nreturn

msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":230,"y":500,"wires":[[]]},{"id":"9badee68.95ebb","type":"function","z":"874983af.b27f2",

"name":"machine status","func":"var status\nif(msg.payload == Boolean(true))\n{ status = 'Running';\n    msg.payload

= status;\n}\nelse\n{status = 'Off';\n    msg.payload = status;\n}\nreturn

msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":180,"y":320,"wires":[[]]}]

Truyền dữ liệu lên cloud theo giao thức MQTT

[{"id":"1c6ca1f.a90755e","type":"inject","z":"874983af.b27f2","name":"","topic":"","payload":"","payloadType":"glo

bal","repeat":"","crontab":"","once":true,"onceDelay":"","x":170,"y":600,"wires":[["80872b5c.fa35f8"]]},{"id":"2f7ca

882.8fc128","type":"mqtt 

out","z":"874983af.b27f2","name":"","topic":"/v1.6/devices/iot2040","qos":"2","retain":"","broker":"991ecf0b.e9e0

9","x":540,"y":600,"wires":[]},{"id":"80872b5c.fa35f8","type":"function","z":"874983af.b27f2","name":"Data 

Convert","func":"value = msg.payload;\nmsg.payload = {\"status1\" :value};\nreturn

msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":330,"y":600,"wires":[["2f7ca882.8fc128"]]},{"id":"991ecf0b.e9e09","type":"mqtt-

broker","z":"","name":"Ubidots 

MQTT","broker":"industrial.api.ubidots.com","port":"1883","clientid":"","usetls":false,"compatmode":true,"keepaliv

e":"60","cleansession":true,"birthTopic":"","birthQos":"1","birthRetain":"true","birthPayload":"","closeTopic":"","clo

seQos":"0","closePayload":"","willTopic":"","willQos":"0","willPayload":""}]

Trang web tham khảo

Hướng dẫn lấy thông số Token

Điều khoản về sử dụng tài khoản và dung lượng dữ liệu trên cloud

Các giao thức truyền thông trên cloud

Giao thức MQTT

Đọc dữ liệu từ cloud theo giao thức MQTT

[{"id":"5cc6c810.3b87e8","type":"mqtt in","z":"874983af.b27f2","name":"","topic":"/v1.6/devices/[tên device]/[tên

biến]/lv","qos":"2","datatype":"auto","broker":"991ecf0b.e9e09","x":230,"y":260,"wires":[["83040f01.a99aa"]]},{"id

":"83040f01.a99aa","type":"function","z":"874983af.b27f2","name":"String to Int","func":"var on;\nvar

off;\nif(msg.payload == '1')\n{on = Boolean(true);\n    msg.payload=on;\n}\nelse\n{off = Boolean(false);\n    

msg.payload=off;\n}\nreturn

msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":510,"y":260,"wires":[[]]},{"id":"991ecf0b.e9e09","type":"mqtt-

broker","z":"","name":"Ubidots 

MQTT","broker":"industrial.api.ubidots.com","port":"1883","clientid":"","usetls":false,"compatmode":true,"keepaliv

e":"60","cleansession":true,"birthTopic":"","birthQos":"1","birthRetain":"true","birthPayload":"","closeTopic":"","clo

seQos":"0","closePayload":"","willTopic":"","willQos":"0","willPayload":""}]

https://help.ubidots.com/en/articles/590078-find-your-token-from-your-ubidots-account
https://help.ubidots.com/en/articles/636666-how-many-dots-can-i-send-with-ubidots-stem
https://ubidots.com/docs/hw/#introduction
https://www.hivemq.com/mqtt/
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Các bước sẽ thực hiện:

▪ Nhập / xuất thư viện vào Node-red

▪ Chuyển đổi kiểu dữ liệu ở Node-red

▪ Khai báo thông số kết nối và truyền dữ liệu lên cloud 

theo giao thức HTTP cho các khối chức năng

▪ Khai báo thông số kết nối và truyền dữ liệu lên cloud 

theo giao thức MQTT cho khác khối chức năng.

▪ Kiếm tra kết quả.

Gửi dữ liệu từ IOT2040 lên đám mây (Cloud)

L I V E  D E M O
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Nội dung chính

Giới thiệu chung1

Phần cứng và cài đặt cấu hình cho Simatic IOT20402

Giới thiệu về Node-red3

IOT2040 thu thập dữ liệu từ bộ điều khiển S7 12004

Gửi dữ liệu từ IOT2040 lên đám mây (Cloud)5

Hỏi đáp6

Quiz7



Hỏi đáp
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Nội dung chính

Giới thiệu chung1

Phần cứng và cài đặt cấu hình cho Simatic IOT20402

Giới thiệu về Node-red3

IOT2040 thu thập dữ liệu từ bộ điều khiển S7 12004

Gửi dữ liệu từ IOT2040 lên đám mây (Cloud)5

Quiz7

Hỏi đáp6



Khả năng mở rộng của IOT2040?



Chức năng chính của IOT2040 

trong công nghiệp?



IOT2040 có những cổng

truyền thông nào?
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Để tìm hiểu thêm hoặc cần trợ giúp, xin vui lòng liên hệ:

Automation Forum Siemens Việt Nam Siemens Training Center – SITRAIN
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Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị!

Lê Nguyễn Hoàng Nam

Ban Công nghiệp Số

Siemens Việt Nam

Email: le-nguyen-hoang.nam@siemens.com

www.siemens.com.vn

www.facebook.com/Siemens.Vietnam

siemens.com/iot2000

Errors excepted and subject to change without prior notice. The information provided in this document contains merely general descriptions 

or characteristics of performance which in case of actual use do not always apply as described or which may change as a result of further 

development of the products. An obligation to provide the respective characteristics shall only exist if expressly agreed in the terms of contract.

All product names can include registered trademarks or other rights of the Siemens group 

or third parties, the unauthorized use of which may infringe the rights of the owner.
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